
[bookmark: _Hlk164099649][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: _Toc144737989][bookmark: _Toc144738077][bookmark: _Toc144738232][bookmark: _Toc144738264]1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787                 		Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục Mầm non.
Giảng viên 2: ThS. Dương Thị Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh 
Điện thoại: 0984199907, Email: duongnga.vinhunidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục Mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ	
                         (tiếng Anh): Organize of Symbol Math for Child

	- Mã số học phần: EDU31051

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lí thuyết: 15
+ Số tiết thực hành: 15
+ Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 30
+ Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
+ Học phần học trước: Toán cơ sở, Mã số học phần: EDU20008
+ Học phần song hành: 

	- Yêu cầu của học phần:
+ Đọc bài giảng Scom từ 80% trở lên
+ Tham gia ít nhất 80% số tiết học Lý thuyết;
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành;
+ Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần;
+ Nộp đầy đủ bài tập, báo cáo giảng viên giao qua hệ thống LMS;
   + Hoàn thành tất cả bài kiểm tra đánh giá của học phần.

	- Bộ môn/Khoa phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Mầm non


2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo giáo viên bậc Giáo dục mầm non trình độ đại học. Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về việc hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non; hình thành và phát triển ở sinh viên các kỹ năng hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. Ngoài ra, học phần này còn tạo cơ hội cho sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
- Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}

	2.1.2
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	2.2.1
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm  non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	2,5 {A3}

	3.1.2
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}

	3.2.1
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	4.1.1
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non
	3,5 {C4}

	4.1.2
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	3,5 {C4}

	4.2.1
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {C4}

	4.2.2
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {C4}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.1.1
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo vào nghiên cứu các nội dung liên quan đến hoạt động hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non. 
	2.1.1
	
	2,5
{Mức 3}

	2.1.2.1
	Vận dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, góp phần phát triển chuyên môn nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
	2.1.2
	
	2,5
{Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.2.1
	
	2,5
{Mức 3}

	3.1.2.1
	Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	3.1.2
	
	2,5
{Mức 3}

	3.2.1.1
	Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	3.2.1
	
	2,5
{Mức 3}

	4.1.1.1
	Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán theo Chương trình Giáo dục mầm non.
	4.1.1
	
	3,5
{Mức 4}

	4.1.2.1
	Xác định được bối cảnh nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học đối với hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	4.1.2
	
	3,5
{Mức 4}

	4.2.1.1
	Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non giúp cho quá trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non. 
	4.2.1
	
	3,5
{Mức 4}

	4.2.2.1
	Thiết kế được các giải pháp giúp cho việc tổ chức hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi và hiệu quả.
	4.2.2
	
	3,5
{Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	15%
	Bài tự luận

	A1.2
	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	5%
	Phát biểu hoặc nộp bài trên Elearrning

	A1.3
	CLO 2.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	20%
	Thực hành

	A1.4
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực }
	2,5
	10%
	Thuyết trình nhóm

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực }
	2,5
	10%
	Đồ án

	
	CLO 4.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	5%
	

	
	CLO 4.1.2.1{điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	5%
	

	
	CLO 4.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	10%
	

	
	CLO 4.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	20%
	


* Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36]


* Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]


* Công thức tính điểm số của học phần:
	


* Tính điểm năng lực: Mối liên hệ giữa điểm năng lực với các tỉ lệ % hoàn thành cụ thể của từng mức năng lực thể hiện ở bảng sau:
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận đề thi bài A1.1 (CLO2.1.1.1 – Bài tự luận)
	[bookmark: _Hlk198789629]Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số 
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1
(100%)
	Mức 2
	Câu 4 điểm
	4
	2
	Hiểu được ý nghĩa/ nguyên tắc/ nội dung/ hình thức/ phương pháp/.. của việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán ở trường mầm non.

	
	Mức 3
	Câu 6 điểm
	6
	3
	Làm sáng tỏ được việc ý nghĩa/ nguyên tắc/ nội dung/ hình thức/ phương pháp/... trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán ở trường mầm non.

	Tổng
	10
	5
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2 (CLO2.1.2.1 – Phát biểu hoặc nộp bài trên Elearning)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.2 (CLO2.1.2.1)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198789830]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm
	Điểm năng lưc 

	CLO2.1.2.1. Vận dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, góp phần phát triển chuyên môn nghề nghiệp của giáo viên mầm non. [2.5]
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Tích cực, tự giác trong việc tự học, tự nghiên cứu để đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển nội dung bài học.
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Tích cực, tự giác trong tự học, tự nghiên cứu
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Tích cực, tự giác đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển nội dung bài học
	…/3
	

	Tiêu chí 2
	Lập luận, phản biện rõ ràng, lôgic những nội dung tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bài học.
	…./5
	

	
	Chỉ báo 1: Lập luận, phản biện rõ ràng, logic để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bài học
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Vận dụng tốt kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong xây dựng và phát triển nội dung bài học.
	…./3
	

	Điểm tổng kết
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
GIẢNG VIÊN 
     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3 (CLO2.2.1.1 - Thực hành)
	       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.3 (CLO 2.2.1.1)

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198790023]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO 2.2.1.1. Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. [mức năng lực: …]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	 Thể hiện trách nhiệm, đạo đức nhà giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục và trong công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học: …/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định đúng, rõ ràng, cụ thể mục đích yêu cầu hoạt động.
	…./1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày nội dung, trình tự đảm bảo tính khoa học. 
	…./1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu hoạt động, đảm bảo tính sư phạm, an toàn, sáng tạo, hấp dẫn
	…/1.0
	

	


Tiêu chí 2

	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non khi triển khai hoạt động giáo dục hình thành biểu tượng toán cho trẻ …/4.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện quy trình tổ chức hợp lý, đúng cấu trúc phương pháp. 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Hình thức tổ chức sinh động, phân bổ thời gian thực hiện các nội dung phù hợp.
	…./1.0
	


	
	Chỉ báo 3: Giờ học hứng thú, tích cực, đạt mục đích, yêu cầu đề ra
	…./1.0
	

	Tiêu chí 3

	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong quản lý trẻ và xử lý các tình huống trên trẻ …/3.0
	…./3.0
	

	
	Chỉ báo 3: Bao quát và xử lý tốt mọi tình huống, quan tâm và tạo cơ hội để mọi trẻ đều được tham gia hoạt động, có chú ý đến đặc điểm của từng cá nhân trẻ.
	…./2.0
	

	
	Chỉ báo 4:   Phong cách giáo viên đảm bảo tính sư phạm: Giọng nói, cử chỉ, thái độ nhẹ nhàng, gần gũi tôn trọng trẻ.
	…./1.0
	

	Điểm tổng của CLO 2.2.1.1
	10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.1.1

	Điểm năng lực
	


 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.5. Phiếu đánh giá bài A1.4 (CLO3.1.2.1 – Thuyết trình bài tập nhóm)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.4 (CLO3.1.2.1)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198790214]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm
	Điểm năng lực 

	CLO3.1.2.1. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. [2.5]
	…./10
	

	Tiêu chí 1
	Tích cực, tự giác trong việc hợp tác với các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động hợp tác thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Hợp tác tích cực với các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ
	…/3
	

	Tiêu chí 2
	Có nhiều đóng góp trong khi thực hiện nhiệm vụ mà nhóm được giao.
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Có nhiều đóng góp cho công việc của nhóm
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Sản phẩm của nhóm chuẩn chỉnh, có nhiều sự sáng tạo
	…./3
	

	Điểm tổng 
	…./10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:.
								GIẢNG VIÊN 
     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.6. Phiếu đánh giá bài A2.1 (CLO3.2.1.1, CLO4.1.1.1, CLO4.1.2.1, CLO4.2.1.1, CLO4.2.2.1 – Đồ án)
Chủ đề gợi ý: Đề xuất giải pháp thiết kế hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH    	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG SƯ PHẠM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                       
                                 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

1. Tên đồ án:
2. Giảng viên hướng dẫn:
3. Nhóm sinh viên thực hiện:
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ghi chú

	1. 
	
	
	Nhóm trưởng

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	


4. [bookmark: _Hlk198790376]Tiêu chí đánh giá
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.2.1.1. Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Trình bày được bản thuyết minh hoàn chỉnh về cấu trúc và hình thức
	…/4.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng thuyết minh dự án có đầy đủ các phần theo đúng quy định, cấu trúc logic
	…./2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày rõ ý tưởng dự án, lối viết cô đọng, văn phong khoa học
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng công thức, bảng biểu, hình ảnh, các văn bản, tài liệu tham khảo từ các nguồn theo quy chuẩn của ngành/lĩnh vực
	…./1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các slide (video) có tính logic, số lượng slide  (thời gian video) phù hợp với nội dung và quy định về thời gian trình bày.   
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng cỡ chữ, phối hợp màu sắc phù hợp với không gian trình bày.
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động… phù hợp với nội dung bài trình bày.
	…./1,0
	

	Tiêu chí 3
	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép 
	…../ 1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được phong thái tự tin, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	…./ 1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Trả lời đầy đủ câu hỏi của người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	…./1,0
	

	CLO 4.1.2.1. Xác định được bối cảnh nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học đối với hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ  trong nghiên cứu và thực hiện dự án {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	


	Tiêu chí

	Phân tích được bối cảnh liên quan đến dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được các vấn đề về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, ứng dụng, kinh tế - xã hội liên quan đến dự án.
	…./5,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được tính cấp thiết của dự án trên cơ sở phân tích tổng quan.
	…/5,0
	

	CLO 4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non giúp cho quá trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non. {mức 4, trọng số 10%}
	…/10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đưa ra được câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hoặc yêu cầu thực tiễn về dự án
	…/3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng dự án là mới so với các dự án liên quan đã được thực hiện trước đó
	…./4,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	…./3,0
	

	CLO 4.1.1.1. Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán theo Chương trình Giáo dục mầm non. {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Xây dựng được nội dung và phương pháp thực hiện dự án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án 
	…./3,0
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	…./2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	../3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	…./2,0
	

	CLO 4.2.2.1. Thiết kế được các giải pháp giúp cho việc tổ chức hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi và hiệu quả. {mức 4, trọng số 30%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Xây dựng biện pháp
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Mô tả chi tiết mục đích, ý nghĩa; cách thức; điều kiện thực hiện biện pháp
	…./2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Xây dựng được hệ thống các biện pháp phù hợp và mang tính thực tiễn, khả thi
	…./3,0
	

	Tiêu chí 2

	Phân tích, thảo luận về kết quả nghiên cứu
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích, thảo luận về các kết quả đạt được theo các mục tiêu của dự án
	…./3,0
	

	
	Chỉ báo 2: So sánh kết quả thu được với kết quả của các dự án trước đó và giải thích rõ ràng sự khác biệt
	…./2,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	


                                                              Ngày.....tháng....năm...............
                                                                  HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thị Minh Liên (2023), Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
[2]
6. Kế hoạch dạy học 
6.1. Lý thuyết
	TT
	Chương/ chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Bài 1. Nhập môn môn học “Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ”

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	4
	Đọc bài giảng E-Learning (LMS) về một số vấn đề chung liên quan đến môn học: đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ của môn học, ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán (HTBTT), nhiệm vụ HTBTT, đặc điểm HTBTT ở trẻ mầm non,...
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1


	A1.1
A1.2


	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 7-17.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	1
	Nội dung: 
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ 
1.2. Các khoa học liên quan
1.3. Ý nghĩa, vai trò HBBTT
1.4. Nhiệm vụ HBBTT
1.5. Đặc điểm HBBTT ở trẻ 
Bài tập: Vận dụng hiểu biết về các vấn đề cung liên quan đến môn học, phân tích ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Vận dụng hiểu biết về các vấn đề cung liên quan đến môn học, phân tích ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
	
	

	2
	Bài 2. Sự phát triển biểu tượng toán ở trẻ mầm non 

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	6
	Đọc bài giảng E-Learning (LMS) về sự phát triển biểu tượng toán ở trẻ mầm non, bao gồm các biểu tượng về: tập hợp – con số - phép đếm; kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1


	A1.1
A1.2


	
	
	6
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 18-41.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
2.1. Sự phát triển biểu tượng số lượng – con số - phép đếm của trẻ mầm non
2.2. Sự phát triển biểu tượng kích thước của trẻ mầm non
2.3. Sự phát triển biểu tượng hình dạng của trẻ mầm non
2.4. Sự phát triển biểu tượng không gian của trẻ mầm non
2.5. Sự phát triển biểu tượng thời gian của trẻ mầm non
Thảo luận: Từng vấn đề nói ở các mục phần Lý thuyết
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	4
	Bài tập: Từ căn cứ là đặc điểm phát triển biểu tượng toán của trẻ, hãy chứng tỏ sự phù hợp của nội dung toán trong Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành.
	
	

	3
	Bài 3. Nguyên tắc – Phương pháp – Hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ 

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	7
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về các nguyên tắc khi HTBTT cho trẻ, các phương pháp sử dụng để HTBTT và các hình thức tổ chức hoạt động HTBTT ở trường mầm non.
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1

	A1.1
A1.2


	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 47-102.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
3.1. Nguyên tắc HTBTT cho trẻ
3.2. Phương pháp HTBTT
3.3. Hình thức HTBTT
Thảo luận: Nêu cách thực hiện từng phương pháp tổ chức HTBTT cho trẻ.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	2
	Bài tập: Nêu điểm giống và khác nhau của các phương pháp trong cùng một nhóm phương pháp.
	
	

	4
	Bài 4. Phương pháp hình thành biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 103-???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
4.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
4.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
4.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
4.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	5
	Bài 5. Phương pháp hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
5.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
5.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
5.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
5.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng kích thước cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng kích thước mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	6
	Bài 6. Phương pháp hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
6.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
6.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
6.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
6.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng hình dạng cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng hình dạng mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	7
	Bài 7. Phương pháp hình thành biểu tượng không gian cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng không gian cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
7.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
7.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
7.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
7.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng không gian cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng không gian mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	8
	Bài 8. Phương pháp hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
8.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
8.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng thời gian cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng thời gian mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	


6.2. Thực hành 
- Thời gian thực hiện: 06 tuần, sau khi học xong Lý thuyết.
- Nội dung:
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục: Mỗi sinh viên thiết kế 03 kế hoạch tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ (Đề tài: bắt thăm; Chủ đề: tự chọn).
+ Triển khai hoạt động giáo dục: Mỗi sinh viên chọn 01 kế hoạch trong số 03 kế hoạch trên để tiến hành tổ chức hoạt động mẫu.   
6.3. Đồ án 
- Thời gian thực hiện: 10 tuần, bắt đầu sau khi học xong Bài 3 phần Lý thuyết.
- Nội dung: Mỗi nhóm 05 sinh viên thực hiện 01 đề tài nghiên cứu mà GV đưa ra trong danh mục đề tài cho toàn khoá.
- Sản phẩm:
(1) Sản phẩm 1: Báo cáo thuyết minh đồ án (Word: tối đa 60 trang, in 2 mặt)
(2) Sản phẩm 2: Bài trình chiếu báo cáo đồ án
(3) Sản phẩm 3: Video thực hành thử nghiệm

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025
	Hiệu trưởng Trường SP
(ký, ghi rõ họ và tên) 






	    Trưởng khoa GDMN
(ký, ghi rõ họ và tên) 






	Giảng viên phụ trách
(ký, ghi rõ họ và tên)




TS. Phạm Thi Hải Châu
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